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1 0151940379 KHUẤT KIM ANH Kinh Nữ 08/03/2010 Hà Nội x 10A01

2 0151940467 KIỀU VY ANH Kinh Nữ 16/12/2010 Hà Nội x 10A01

3 0161391069 LÊ PHÚC ANH Kinh Nam 13/11/2010 Hà Nội x 10A01

4 0118198490 NGUYỄN PHƯƠNG BẢO ANH Kinh Nữ 25/07/2010 Hà Nội x 10A01

5 0151991409 VŨ QUỲNH ANH Kinh Nữ 14/09/2010 Hà Nội x 10A01

6 0132496450 VƯƠNG QUỐC BẢO CHÂU Kinh Nam 14/10/2010 Hà Nội x 10A01

7 0118132823 TẠ NGỌC DIỆP Kinh Nữ 08/01/2010 Hà Nội x 10A01

8 0117968289 BÙI CHÍ DŨNG Kinh Nam 21/01/2010 Hà Nội x 10A01

9 0131149059 ĐỖ MẠNH DŨNG Kinh Nam 03/11/2010 Hà Nội x 10A01

10 0132497307 LÊ LƯƠNG DŨNG Kinh Nam 18/11/2010 Hà Nội x 10A01

11 3641490928 VŨ TẤN DŨNG Kinh Nam 10/08/2010 Ninh Bình x 10A01

12 0118130289 NGUYỄN MINH ĐẠI Kinh Nam 01/06/2010 Hà Nội x 10A01

13 0118199876 NGUYỄN HUY ĐỨC Kinh Nam 06/02/2010 Hà Nội 10A01

14 0118199786 LƯU HƯƠNG GIANG Kinh Nữ 18/03/2010 Hà Nội x 10A01

15 0131480744 NGUYỄN DUY HẠNH Kinh Nam 06/02/2010 Hà Nội x 10A01

16 0118484752 ĐỖ ĐỨC HIẾU Kinh Nam 23/12/2010 Hà Nội x 10A01

17 0118199919 HỒ TRUNG HIẾU Kinh Nam 15/04/2010 Hà Nội x 10A01

18 0118073430 VƯƠNG AN HIẾU Kinh Nam 03/01/2010 Hà Nội 10A01

19 0131149070 NGUYỄN HUY HÙNG Kinh Nam 28/08/2010 Hà Nội x 10A01

20 0117968310 NGUYỄN ĐỖ GIA HUY Kinh Nam 04/01/2010 Lào Cai x 10A01

21 0132497316 NGUYỄN NGỌC HUYỀN Kinh Nữ 16/06/2010 Hà Nội x 10A01

22 0118199923 ĐÀO QUANG KHÁNH Kinh Nam 13/01/2010 Hà Nội x 10A01

23 0117058506 ĐỖ ĐĂNG KHOA Kinh Nam 18/06/2010 Hà Nội 10A01

24 0118199804 NGUYỄN HỮU ĐĂNG KHOA Kinh Nam 22/06/2010 Hà Nội x 10A01

25 0132694571 KIỀU ĐỨC LÂM Kinh Nam 22/11/2010 Hà Nội 10A01

26 0151940571 KHUẤT KHÁNH LINH Kinh Nữ 06/05/2010 Hà Nội 10A01

27 0118494381 KIỀU THÙY LINH Kinh Nữ 24/02/2010 Hà Nội x 10A01

28 3602154497 TRẦN GIA LINH Kinh Nữ 22/07/2010 Nam Định x 10A01

29 0151940448 KIỀU HOÀNG LONG Kinh Nam 25/08/2010 Hà Nội 10A01

30 0132497353 NGUYỄN KHÁNH LY Kinh Nữ 26/11/2010 Hà Nội x 10A01

31 0133002309 LÊ ĐỨC MINH Kinh Nam 15/10/2010 Hà Nội 10A01

32 0131862535 CẤN NGUYỄN THÀNH NAM Kinh Nam 20/01/2010 Hà Nội x 10A01

33 0151991444 NGUYỄN VŨ NAM Kinh Nam 24/02/2010 Hà Nội x 10A01

34 0118199905 ĐÀO BẢO NGỌC Kinh Nữ 11/08/2010 Hà Nội 10A01

35 0118073982 VƯƠNG BÍCH NGỌC Kinh Nữ 10/07/2010 Hà Nội x 10A01

36 0118176342 NGUYỄN DUY NHẬT Kinh Nam 06/10/2010 Hà Nội 10A01

37 0150601672 NGUYỄN THỊ YẾN NHI Kinh Nữ 25/06/2010 Hà Nội x 10A01

38 0118198568 HOÀNG PHƯƠNG NHƯ Kinh Nữ 26/09/2010 Hà Nội x 10A01

39 0117058424 NGUYỄN ĐỨC PHÁT Kinh Nam 05/02/2010 Thành Phố Hồ Chí Minh x 10A01

40 0151940458 NGUYỄN TRỌNG PHÁT Kinh Nam 23/03/2010 Hà Nội x 10A01

41 0151940538 KIỀU THANH PHONG Kinh Nam 28/07/2010 Hà Nội 10A01

42 0133002276 NGUYỄN MINH PHÚC Kinh Nam 23/07/2010 Hà Nội 10A01

43 0132497331 NGUYỄN THU PHƯƠNG Kinh Nữ 04/04/2010 Hà Nội x 10A01

44 0117712013 VƯƠNG HOÀNG QUÂN Kinh Nam 26/05/2010 Hà Nội x 10A01

45 0150861484 ĐỖ HƯƠNG QUỲNH Kinh Nữ 19/06/2010 Hà Nội x 10A01

46 0140966915 PHÍ VĂN TUẤN Kinh Nam 27/08/2010 Hà Nội x 10A01

47 0133002320 CẤN VIỆT TÙNG Kinh Nam 14/10/2010 Hà Nội 10A01

48 0151940548 VŨ HẠ VI Kinh Nữ 26/05/2010 Hà Nội 10A01

49 0118103428 NGUYỄN BẢO YẾN Kinh Nữ 19/10/2010 Hà Nội x 10A01
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1 0118219427 NGUYỄN ĐÌNH PHÚC AN Kinh Nam 03/06/2010 Hà Nội x 10A02

2 0131024414 NGUYỄN THỊ MINH ANH Kinh Nữ 10/02/2010 Hà Nội x 10A02

3 0118132963 TRẦN THỊ VÂN ANH Kinh Nữ 18/12/2010 Hà Nội x 10A02

4 0151991508 VŨ VIỆT ANH Kinh Nam 06/06/2010 Hà Nội x 10A02

5 0151991458 NGUYỄN THỊ ÁNH BÍCH Kinh Nữ 03/08/2010 Hà Nội x 10A02

6 0118132815 NGUYỄN THÀNH CÔNG Kinh Nam 16/11/2010 Hà Nội x 10A02

7 0151991510 PHAN BẢO CƯƠNG Kinh Nam 17/04/2010 Hà Nội x 10A02

8 0118199685 NGUYỄN THỊ HUYỀN DỊU Kinh Nữ 05/03/2010 Hà Nội x 10A02

9 2718447207 CẤN TUẤN DŨNG Kinh Nam 31/12/2009 Hà Nội x 10A02

10 0141689030 NGUYỄN KHẮC HOÀNG DUY Kinh Nam 11/05/2010 Hà Nội x 10A02

11 0117905817 HÀ QUANG ĐẠT Kinh Nam 21/06/2010 Hà Nội 10A02

12 0133002369 LÊ PHÚC ĐẠT Kinh Nam 27/04/2010 Hà Nội 10A02

13 0118073772 VƯƠNG NGỌC HÀ Kinh Nữ 08/11/2007 Hà Tây x 10A02

14 0150601694 PHÍ THANH HẢI Kinh Nam 30/10/2010 Gia Lai 10A02

15 0133002335 CẤN VIỆT HƯNG Kinh Nam 24/02/2010 Hà Nội x 10A02

16 0150601631 CẤN ĐĂNG KHÔI Kinh Nam 28/01/2010 Hà Nội 10A02

17 0140394059 NGUYỄN THÙY LINH Kinh Nữ 10/07/2010 Hà Nội x 10A02

18 0117058573 ĐỖ NGỌC KHÁNH LY Kinh Nữ 02/10/2010 Hà Nội x 10A02

19 0131423550 NGUYỄN ĐỨC BẢO MINH Kinh Nam 24/12/2010 Hà Nội 10A02

20 0118199364 CẤN KHÁNH MY Kinh Nữ 05/03/2010 Hà Nội 10A02

21 0150601670 PHÍ THỊ TRÀ MY Kinh Nữ 17/12/2010 Hà Nội 10A02

22 0118199897 ĐẶNG HOÀNG NAM Kinh Nam 07/02/2010 Hà Nội x 10A02

23 0140394064 ĐỖ BẢO NAM Kinh Nam 19/04/2010 Hà Nội x 10A02

24 0118199571 NGUYỄN HẢI NAM Kinh Nam 11/10/2010 Hà Nội x 10A02

25 0150601704 PHÍ BẢO NAM Kinh Nam 21/07/2010 Hà Nội x 10A02

26 0140394151 VŨ THỊ THU NGA Kinh Nữ 12/11/2010 Hà Nội 10A02

27 0118199610 TRẦN THÚY NGÂN Kinh Nữ 17/02/2010 Hà Nội x 10A02

28 0131423553 NGUYỄN VĂN NGHĨA Kinh Nam 09/11/2010 Hà Nội x 10A02

29 0117968707 ĐỖ NGỌC THU PHƯƠNG Mường Nữ 10/10/2010 Hà Nội x 10A02

30 0132496422 PHẠM THU PHƯƠNG Kinh Nữ 19/04/2010 Phú Thọ x 10A02

31 0118074624 PHẠM THỊ MỸ PHƯỢNG Kinh Nữ 02/01/2010 Hà Nội x 10A02

32 0132496445 NGUYỄN MINH QUYẾT Kinh Nam 01/12/2010 Hà Nội x 10A02

33 0151991452 ĐẶNG HOÀNG SƠN Kinh Nam 14/11/2010 Hà Nội x 10A02

34 0118494318 NGUYỄN ANH SƠN Kinh Nam 24/02/2010 Hà Nội x 10A02

35 0132496434 NGUYỄN PHÚ SƠN Kinh Nam 16/10/2010 Hà Nội x 10A02

36 0118074628 KHUẤT MẠNH ĐỨC TÀI Kinh Nam 20/09/2010 Hà Nội x 10A02

37 1460881198 ĐỖ PHÚC THANH Kinh Nam 30/05/2010 Sơn La x 10A02

38 0117900279 HÀ PHƯƠNG THẢO Kinh Nữ 14/01/2010 Hà Nội x 10A02

39 0118073926 HOÀNG THANH THẢO Kinh Nữ 29/10/2010 Hà Nội x 10A02

40 0118199710 NGUYỄN ĐĂNG NGUYÊN THI Kinh Nam 25/11/2010 Hà Nội x 10A02

41 0150601676 NGUYỄN HỮU THÔNG Kinh Nam 07/07/2010 Hà Nội x 10A02

42 0118073340 KHUẤT MINH THUẬN Kinh Nam 03/11/2010 Hà Nội 10A02

43 0151991485 PHẠM MINH TIẾN Kinh Nam 29/10/2010 Hà Nội x 10A02

44 0118073955 NGUYỄN ĐỨC TÍN Kinh Nam 14/02/2010 Hà Nội x 10A02

45 0118494330 NGUYỄN VĂN TOÀN Kinh Nam 02/01/2010 Hà Nội x 10A02

46 0150601680 NGUYỄN THÀNH TRUNG Kinh Nam 05/02/2010 Hà Nội x 10A02

47 0140394172 BÙI ANH TÚ Kinh Nữ 20/09/2010 Hà Nội x 10A02

48 0118073496 HOÀNG NGỌC VY Kinh Nữ 22/08/2010 Hà Nội 10A02
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1 0151940510 KHUẤT KHẮC AN Kinh Nam 26/12/2010 Hà Nội 10A03

2 0151940424 NGUYỄN ĐỨC AN Kinh Nam 20/08/2010 Hà Nội 10A03

3 0118130365 NGUYỄN KHẮC DUY ANH Kinh Nam 18/02/2010 Hà Nội x 10A03

4 0118130523 CẤN THỊ NGỌC ÁNH Kinh Nữ 08/10/2010 Hà Nội x 10A03

5 0151940388 NGUYỄN GIA BẢO Kinh Nam 21/05/2010 Hà Nội x 10A03

6 0117845081 ĐỖ MỸ DUNG Kinh Nữ 07/07/2010 Hà Nội x 10A03

7 0151940432 CẤN ĐỨC DƯƠNG Kinh Nam 03/08/2010 Hà Nội x 10A03

8 0133002332 LÊ HÂN DƯƠNG Kinh Nữ 29/07/2010 Hà Nội x 10A03

9 0131149066 NGUYỄN THÙY DƯƠNG Kinh Nữ 16/12/2010 Hà Nội x 10A03

10 0140966820 KIỀU DUY ĐÔ Kinh Nam 28/12/2010 Hà Nội x 10A03

11 0118219472 KHUẤT TRUNG HIẾU Kinh Nam 29/05/2010 Hà Nội 10A03

12 0118130667 NGUYỄN ĐỨC HIẾU Kinh Nam 21/12/2010 Hà Nội x 10A03

13 0118193601 NGUYỄN THẾ HỌC Kinh Nam 16/05/2010 Hà Nội x 10A03

14 0131475701 TRẦN THỊ KIM HUỆ Kinh Nữ 22/11/2010 Hà Nội x 10A03

15 0151940559 NGUYỄN QUANG HUY Kinh Nam 25/02/2010 Hà Nội 10A03

16 0131513347 KIỀU THANH HUYỀN Kinh Nữ 29/09/2010 Hà Nội 10A03

17 3818132959 LÊ GIA HƯNG Kinh Nam 28/08/2010 Hà Nội x 10A03

18 0118132936 NGUYỄN DUY HƯNG Kinh Nam 26/08/2010 Hà Nội x 10A03

19 0151104389 NGUYỄN THANH HƯƠNG Kinh Nữ 16/09/2010 Hà Nội x 10A03

20 0132497318 PHẠM GIA KHÁNH Kinh Nam 02/02/2010 Hà Nội x 10A03

21 0131475705 ĐỖ MINH KHÔI Kinh Nam 07/12/2010 Hà Nội x 10A03

22 0118199392 NGUYỄN THỊ LAN Kinh Nữ 04/01/2010 Hà Nội x 10A03

23 0132497322 NGUYỄN THỊ HÀ LINH Kinh Nữ 10/01/2010 Hà Nội 10A03

24 0133002304 TRẦN PHƯƠNG LINH Kinh Nữ 04/05/2010 Hà Nội 10A03

25 0151991439 NGUYỄN THÀNH LONG Kinh Nam 17/03/2010 Hà Nội x 10A03

26 0117968249 NGUYỄN DUY MINH Kinh Nam 10/09/2010 Hà Nội x 10A03

27 0131862534 NGUYỄN VŨ BẢO MINH Kinh Nam 05/06/2010 Hà Nội x 10A03

28 0118209535 KIỀU VIỆT NAM Kinh Nam 21/05/2010 Hà Nội x 10A03

29 0118199632 LÊ HOÀNG NAM Kinh Nam 18/02/2010 Hà Nội 10A03

30 0151940532 KIỀU THỊ KIM NGÂN Kinh Nữ 07/01/2010 Hà Nội 10A03

31 0118219542 NGUYỄN TRỌNG PHÚC Kinh Nam 08/03/2010 Hà Nội x 10A03

32 0150861426 NGUYỄN THỊ MAI PHƯƠNG Kinh Nữ 01/06/2010 Hà Nội x 10A03

33 0131958542 CẤN MINH QUANG Kinh Nam 15/08/2010 Hà Nội x 10A03

34 0118209623 KIỀU ANH QUÂN Kinh Nam 11/10/2010 Hà Nội x 10A03

35 0131958545 CẤN VĂN QUYỀN Kinh Nam 08/01/2010 Hà Nội x 10A03

36 0133002277 CẤN ĐÌNH MINH SANG Kinh Nam 21/10/2010 Hà Nội 10A03

37 0151940415 VŨ TRUNG SƠN Kinh Nam 28/10/2010 Hà Nội x 10A03

38 0118130628 NGUYỄN TRỌNG TẤN Kinh Nam 02/02/2010 Hà Nội 10A03

39 0151940540 KHUẤT KHẮC THÀNH Kinh Nam 26/12/2010 Hà Nội 10A03

40 0132497332 NGUYỄN ĐỨC THĂNG Kinh Nam 08/05/2010 Hà Nội x 10A03

41 0133002393 BÙI ANH THƯ Kinh Nữ 18/01/2010 Hà Nội x 10A03

42 0150861436 NGUYỄN THỊ ANH THƯ Kinh Nữ 20/11/2010 Hà Nội 10A03

43 0138502549 PHẠM HÀ THƯ Kinh Nữ 19/04/2010 Hà Nội x 10A03

44 0131862547 HOÀNG THỊ QUỲNH TRANG Kinh Nữ 24/02/2010 Hà Nội x 10A03

45 0118219243 LÊ THỊ HUYỀN TRANG Kinh Nữ 11/10/2010 Hà Nội 10A03

46 0131149099 NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂM Kinh Nữ 29/03/2010 Hà Nội x 10A03

47 0151940505 KHUẤT NGUYỄN MINH TRÍ Kinh Nam 17/01/2010 Hà Nội x 10A03

48 0150861499 NGUYỄN VĂN TÙNG Kinh Nam 03/10/2010 Hà Nội 10A03

49 0133002321 LÊ THỊ THANH TUYỀN Kinh Nữ 13/01/2010 Hà Nội x 10A03
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1 0118073363 CHU HỒNG AN Kinh Nữ 14/10/2010 Hà Nội x 10A04

2 0151991457 NGUYỄN VŨ HÀ AN Kinh Nữ 31/10/2010 Hà Nội 10A04

3 0118452885 LẠI THẾ THÁI ANH Mường Nam 20/04/2010 Hà Nội x 10A04

4 0117058556 NGUYỄN PHƯƠNG ANH Kinh Nữ 30/03/2010 Hà Nội x 10A04

5 0117974659 HOÀNG VIỆT CƯỜNG Kinh Nam 22/10/2010 Hà Nội x 10A04

6 0151940475 KHUẤT QUANG DŨNG Kinh Nam 09/11/2010 Hà Nội 10A04

7 0131480734 NGÔ ĐỖ ĐỨC DŨNG Kinh Nam 12/01/2010 Hà Nội x 10A04

8 0151940477 NGUYỄN LÊ MINH DŨNG Kinh Nam 16/03/2010 Hà Nội x 10A04

9 0118494366 VƯƠNG ANH DŨNG Kinh Nam 01/12/2010 Hà Nội 10A04

10 0151940390 KIỀU BẢO DUY Kinh Nam 23/10/2010 Hà Nội x 10A04

11 0118073418 NGUYỄN KHƯƠNG DUY Kinh Nam 23/04/2010 Hà Nội x 10A04

12 0118199824 NGUYỄN QUỐC DUY Kinh Nam 30/12/2010 Hà Nội x 10A04

13 0131338789 LÊ MINH ĐĂNG Kinh Nam 05/10/2010 Hà Nội x 10A04

14 0151940393 KHUẤT ĐÌNH ĐỨC Kinh Nam 01/10/2010 Hà Nội x 10A04

15 0118199515 CẤN MINH GIANG Kinh Nữ 09/03/2010 Hà Nội x 10A04

16 0117974666 NGUYỄN PHÚC HẢI Kinh Nam 22/02/2010 Hà Nội x 10A04

17 0140966828 BÙI TRUNG HIẾU Kinh Nam 08/02/2010 Hà Nội x 10A04

18 0132841592 NGUYỄN DUY HƯNG Kinh Nam 28/12/2010 Hà Nội x 10A04

19 0133002429 NGUYỄN ĐẮC KHÁNH Kinh Nam 10/06/2010 Hà Nội x 10A04

20 0151940522 NGUYỄN HUY KHÔI Kinh Nam 01/02/2010 Hà Nội 10A04

21 0130304675 PHÍ ĐÌNH KIÊN Kinh Nam 04/06/2010 Hà Nội x 10A04

22 0118226148 ĐỖ THÙY LÂM Kinh Nữ 14/04/2010 Hà Nội x 10A04

23 0151991434 NGUYỄN ĐĂNG LÂM Kinh Nam 08/09/2010 Hà Nội x 10A04

24 0132609027 PHẠM HOÀNG LÂM Kinh Nam 09/04/2010 Bắc Ninh 10A04

25 0118199769 VŨ DƯƠNG TÙNG LÂM Kinh Nam 17/04/2010 Hà Nội x 10A04

26 0131149084 NGUYỄN MAI LINH Kinh Nữ 11/06/2010 Hà Nội x 10A04

27 0118073823 CẤN THỊ KHÁNH LY Kinh Nữ 27/03/2010 Hà Nội x 10A04

28 0131958538 VŨ THỊ LY Kinh Nữ 05/01/2010 Hà Nội x 10A04

29 0132841598 NGUYỄN HỮU MẠNH Kinh Nam 14/02/2010 Hà Nội x 10A04

30 0117968253 ĐỖ QUANG TUẤN MINH Kinh Nam 07/01/2010 Hà Nội x 10A04

31 0118199889 ĐỖ TRỊNH NHẬT MINH Kinh Nam 30/06/2010 Hà Nội x 10A04

32 0118199886 ĐỖ TUẤN MINH Kinh Nam 01/05/2010 Hà Nội x 10A04

33 0140966852 VŨ HOÀNG MINH Kinh Nam 07/10/2010 Hà Nội x 10A04

34 0151991446 KIỀU KIM NGÂN Mường Nữ 15/09/2010 Hòa Bình x 10A04

35 0118199577 TẠ KHÁNH NGỌC Kinh Nữ 03/01/2010 Hà Nội x 10A04

36 0118073399 PHẠM KHÔI NGUYÊN Kinh Nam 08/08/2010 Hà Nội 10A04

37 0118073407 CHU YẾN NHI Kinh Nữ 15/02/2010 Hà Nội 10A04

38 1718012817 ĐINH HỒNG NHUNG Mường Nữ 29/08/2010 Lạng Sơn x 10A04

39 0140394156 NGUYỄN THỊ KIM OANH Kinh Nữ 14/10/2009 Hà Nội 10A04

40 0132496457 NGUYỄN TRUNG PHONG Kinh Nam 02/03/2010 Hà Nội 10A04

41 0151940501 KIỀU VĂN QUANG Kinh Nam 19/12/2010 Hà Nội x 10A04

42 0131756264 TRẦN TIẾN QUANG Kinh Nam 19/11/2010 Hà Nội x 10A04

43 0118199991 LÊ BẢO SƠN Kinh Nam 25/12/2010 Hà Nội x 10A04

44 0132183402 NGUYỄN DUY TÀI Kinh Nam 19/01/2010 Hà Nội x 10A04

45 0132496459 LÊ ANH THÁI Kinh Nam 01/02/2010 Hà Nội x 10A04

46 0133002351 VŨ LÊ PHƯƠNG THẢO Kinh Nữ 06/03/2010 Vĩnh Phúc x 10A04

47 0150601642 VŨ MINH THÚY Kinh Nữ 18/09/2010 Hà Nội x 10A04

48 0117968437 ĐỖ TRỌNG TOÀN Kinh Nam 25/09/2010 Hà Nội 10A04

49 0133002285 NGUYỄN THỊ THU TRANG Kinh Nữ 08/07/2010 Hà Nội 10A04

50 0117968205 BÙI UY VŨ Kinh Nam 12/05/2010 Hà Nội x 10A04
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1 0151940466 KHUẤT THỊ MAI ANH Kinh Nữ 27/12/2010 Hà Nội x 10A05

2 0117968331 LÊ MINH ANH Kinh Nữ 24/10/2010 Hà Nội x 10A05

3 0151940473 NGUYỄN THỊ KIM ANH Kinh Nữ 24/10/2010 Hà Nội x 10A05

4 0117899373 TRẦN PHƯƠNG ANH Kinh Nữ 04/03/2010 Hà Nội x 10A05

5 0150601653 TRỊNH ĐỖ LINH ANH Kinh Nữ 13/01/2010 Hà Nội 10A05

6 0118130321 BÙI DIỄM HOÀNG CHÂU Kinh Nữ 09/11/2010 Hà Nội x 10A05

7 0151940474 KHUẤT KHÁNH CHI Kinh Nữ 16/07/2010 Hà Nội 10A05

8 0140966806 KIỀU NGỌC KIM CHI Kinh Nữ 10/10/2010 Hà Nội x 10A05

9 0117968740 VŨ THỊ KHÁNH CHI Kinh Nữ 14/02/2010 Hà Nội x 10A05

10 0118209567 PHAN CHÍ CÔNG Kinh Nam 18/10/2010 Hà Nội 10A05

11 0151940429 VƯƠNG NGỌC DIÊN Kinh Nữ 02/10/2010 Hà Nội 10A05

12 0118198261 BÙI HỒNG DUNG Kinh Nữ 24/10/2010 Hà Nội x 10A05

13 0118219328 KHUẤT TIẾN DUY Kinh Nam 04/08/2010 Hà Nội x 10A05

14 0131862518 CẤN THANH HÀ Kinh Nữ 21/05/2010 Hà Nội x 10A05

15 0118209571 KIỀU THU HẰNG Kinh Nữ 07/05/2010 Hà Nội x 10A05

16 0117968348 NGUYỄN CÔNG HIẾU Kinh Nam 09/06/2010 Hà Nội x 10A05

17 0151940399 KIỀU GIA HUY Kinh Nam 04/01/2010 Hà Nội x 10A05

18 0118199796 NGUYỄN ĐÌNH HUY Kinh Nam 18/02/2010 Hà Nội x 10A05

19 0151991431 ĐẶNG TÙNG LÂM Kinh Nam 23/02/2010 Hà Nội x 10A05

20 0117968369 ĐỖ KIM LIÊN Kinh Nữ 12/12/2010 Hà Nội 10A05

21 0151991435 CẤN HÀ KHÁNH LINH Kinh Nữ 22/10/2010 Hà Nội x 10A05

22 0118199935 PHÙNG NGỌC LINH Kinh Nữ 13/03/2010 Hà Nội 10A05

23 0117058567 NGUYỄN VĂN LONG Kinh Nam 23/02/2010 Hà Nội x 10A05

24 0117898354 HÀ VĂN MINH Kinh Nam 10/06/2010 Hà Nội x 10A05

25 0140663881 KIỀU BÌNH MINH Kinh Nam 27/05/2010 Hà Nội x 10A05

26 0151991525 NGUYỄN CÔNG TUẤN MINH Kinh Nam 02/12/2010 Hà Nội x 10A05

27 0117969302 NGUYỄN NHẬT MINH Kinh Nam 14/07/2010 Hà Nội x 10A05

28 0151940576 KHUẤT TRÀ MY Kinh Nữ 10/06/2010 Hà Nội x 10A05

29 0118073403 CHU ĐỨC NGUYÊN Kinh Nam 04/01/2010 Hà Nội x 10A05

30 0151940451 NGUYỄN THANH NHÀN Kinh Nữ 08/10/2010 Hà Nội x 10A05

31 0118073528 NGUYỄN TUỆ NHI Kinh Nữ 05/05/2010 Hà Nội x 10A05

32 0118074004 CẤN HƯNG PHÁT Kinh Nam 11/02/2010 Hà Nội x 10A05

33 0151940539 KIỀU KIM PHỤNG Kinh Nữ 31/07/2010 Hà Nội x 10A05

34 0118073324 CHU NGUYÊN PHƯƠNG Kinh Nữ 04/01/2010 Hà Nội x 10A05

35 0117058459 NGUYỄN THỊ HÀ PHƯƠNG Kinh Nữ 02/12/2010 Hà Nội x 10A05

36 0151940412 ĐINH THỊ THẢO QUYÊN Kinh Nữ 18/12/2010 Hà Nội x 10A05

37 0118199591 CHU MINH SANG Kinh Nam 12/05/2010 Hà Nội x 10A05

38 0140394122 NGUYỄN DOÃN THẮNG Kinh Nam 31/10/2010 Hà Nội 10A05

39 0131862545 CẤN THU THỦY Kinh Nữ 03/10/2010 Hà Nội 10A05

40 0151940504 VŨ MAI TRANG Kinh Nữ 03/11/2010 Hà Nội 10A05

41 0118130345 NGUYỄN TUẤN TÚ Kinh Nam 24/03/2010 Hà Nội x 10A05

42 0151940597 VŨ MẠNH TÚ Kinh Nam 11/02/2010 Hà Nội x 10A05

43 0133002362 NGUYỄN QUANG VINH Kinh Nam 01/10/2010 Hà Nội x 10A05

44 0151991556 NGUYỄN THÀNH VINH Kinh Nam 18/10/2010 Hà Nội x 10A05

45 0118209587 KIỀU HOÀNG VŨ Kinh Nam 14/02/2010 Hà Nội x 10A05

46 0133940275 ĐỖ BẢO YẾN Kinh Nữ 23/04/2010 Hà Nội x 10A05

47 0151940422 KIỀU HẢI YẾN Kinh Nữ 02/10/2010 Hà Nội 10A05
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1 0151940423 KIỀU HÀ AN Kinh Nữ 17/10/2010 Hà Nội x 10A06

2 0140394084 BÙI QUỲNH ANH Kinh Nữ 04/09/2010 Hà Nội x 10A06

3 0131557626 DOÃN THỊ PHƯƠNG ANH Kinh Nữ 01/10/2010 Hà Nội x 10A06

4 0118130519 NGUYỄN THỊ VÂN ANH Kinh Nữ 13/10/2010 Hà Nội x 10A06

5 0118132807 PHẠM NGUYỄN HÀ ANH Kinh Nữ 07/04/2010 Hà Nội x 10A06

6 0118199943 VŨ THỊ KIỀU ANH Kinh Nữ 02/01/2010 Hà Nội x 10A06

7 0118073602 VƯƠNG NGỌC ANH Kinh Nữ 16/01/2010 Hà Nội 10A06

8 0151940480 NGUYỄN TẤN DŨNG Kinh Nam 02/11/2010 Hà Nội 10A06

9 0118487364 PHÙNG THÁI DƯƠNG Kinh Nam 01/01/2010 Hà Nội x 10A06

10 0117968754 NGUYỄN ĐĂNG ĐỨC Kinh Nam 05/01/2010 Hà Nội x 10A06

11 0118199883 LÊ HƯƠNG GIANG Kinh Nữ 27/12/2010 Hà Nội x 10A06

12 0150601697 NGHIÊM THANH HÒA Kinh Nữ 14/01/2010 Hà Nội x 10A06

13 0131862527 CẤN THỊ THANH HUYỀN Kinh Nữ 17/08/2010 Hà Nội 10A06

14 0118484769 TẠ MAI HUYỀN Kinh Nữ 05/07/2010 Hà Nội 10A06

15 0150601664 PHÍ CAO DUY KHÁNH Kinh Nam 05/06/2010 Hà Nội x 10A06

16 0140966841 ĐỖ QUYẾT LÂM Kinh Nam 08/11/2010 Hà Nội x 10A06

17 0151991433 NGUYỄN BẢO LÂM Kinh Nam 22/09/2010 Hà Nội x 10A06

18 0118199485 ĐẶNG GIA LINH Kinh Nữ 29/04/2010 Hà Nội x 10A06

19 0151940405 KIỀU HÀ LINH Kinh Nữ 24/06/2010 Hà Nội x 10A06

20 0151940573 KIỀU THỊ KHÁNH LINH Kinh Nữ 16/02/2010 Hà Nội 10A06

21 0151991468 NGUYỄN THỊ HUỆ LINH Kinh Nữ 07/05/2010 Hà Nội 10A06

22 0118203849 NGUYỄN THỊ THÙY LINH Kinh Nữ 06/04/2010 Hà Nội 10A06

23 0117974636 PHÙNG KHÁNH LINH Kinh Nữ 26/08/2010 Hà Nội 10A06

24 0117968279 NGUYỄN THỊ DIỆU LOAN Kinh Nữ 14/10/2010 Hà Nội x 10A06

25 0150601634 NGUYỄN HỒNG LONG Kinh Nữ 20/08/2010 Hà Nội x 10A06

26 0151991441 CẤN MINH MẠNH Kinh Nam 26/09/2010 Hà Nội x 10A06

27 0151940377 KHUẤT TRÀ MY Kinh Nữ 22/06/2010 Hà Nội x 10A06

28 0118199738 BÙI ĐỨC NAM Kinh Nam 10/06/2010 Đà Nẵng x 10A06

29 0118074677 KHUẤT HẢI NAM Kinh Nam 24/07/2010 Hà Nội 10A06

30 0118219416 NGUYỄN CẨM AN NGÂN Kinh Nữ 16/03/2010 Hà Nội x 10A06

31 0151991551 PHAN ĐỨC THẮNG Kinh Nam 18/02/2010 Hà Nội x 10A06

32 0131557248 NGUYỄN THỊ THANH THÚY Kinh Nữ 24/04/2010 Hà Nội 10A06

33 0152357868 NGUYỄN THỊ TRANG Kinh Nữ 17/06/2010 Hà Nội x 10A06

34 0151940506 DƯƠNG MINH TRUNG Kinh Nam 01/02/2010 Hà Nội x 10A06

35 0132728894 LÊ MINH TÚ Kinh Nam 31/10/2010 Hà Nội x 10A06

36 0118199963 CAO MẠNH TUẤN Kinh Nam 13/01/2010 Hà Nội x 10A06

37 0118199968 HOÀNG ANH TUẤN Tày Nam 10/12/2010 Hà Nội x 10A06

38 0151940508 NGUYỄN HUY TƯỚC Kinh Nam 09/10/2010 Hà Nội x 10A06

39 0131862549 CẤN NGỌC THỦY VÂN Kinh Nữ 15/02/2010 Hà Nội x 10A06

40 0118073320 NGUYỄN TRUNG VIỆT Kinh Nam 25/10/2010 Hà Nội x 10A06

41 0132497367 NGUYỄN TUẤN VIỆT Kinh Nam 02/03/2010 Hà Nội x 10A06

42 0133002287 CẤN MINH VŨ Kinh Nam 07/03/2010 Hà Nội x 10A06

43 0118199976 HOÀNG KIM HẢI YẾN Kinh Nữ 22/04/2010 Hà Nội 10A06

44 0132244500 NGUYỄN HẢI YẾN Kinh Nữ 18/02/2010 Hà Nội x 10A06
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1 0151991455 BÙI MINH AN Kinh Nam 06/07/2010 Hà Nội 10A07

2 0118219430 KHUẤT HOÀNG ANH Kinh Nam 07/10/2010 Hà Nội 10A07

3 0118494397 NGUYỄN NGỌC ANH Kinh Nam 16/01/2010 Hà Nội x 10A07

4 0140394088 NGUYỄN THỊ KIM ANH Kinh Nữ 10/03/2010 Hà Nội x 10A07

5 0132496435 NGUYỄN THỊ TÚ ANH Kinh Nữ 18/03/2010 Hà Nội x 10A07

6 0117968319 PHẠM VŨ BẢO ANH Kinh Nữ 07/11/2010 Hà Nội x 10A07

7 0151940515 VŨ THẾ ANH Kinh Nam 30/04/2010 Hà Nội 10A07

8 0151940389 VŨ HUY BẢO Kinh Nam 19/07/2010 Hà Nội x 10A07

9 0118073617 NGUYỄN MINH DƯƠNG Kinh Nam 22/01/2010 Hà Nội 10A07

10 0140394134 ĐỖ THỊ HẰNG Kinh Nữ 10/11/2010 Hà Nội x 10A07

11 0151940509 KIỀU GIA HIẾU Kinh Nam 05/06/2010 Hà Nội x 10A07

12 0117968790 VŨ SINH HÙNG Kinh Nam 03/10/2010 Hà Nội x 10A07

13 0151940483 KIỀU MINH HUY Kinh Nam 14/09/2010 Hà Nội 10A07

14 0131513349 NGUYỄN THỊ THU HƯỜNG Kinh Nữ 01/01/2010 Hà Nội x 10A07

15 0131149079 NGUYỄN THẾ KHÔI Kinh Nam 01/05/2010 Hà Nội 10A07

16 2531475706 NGUYỄN NGỌC KIÊN Kinh Nữ 11/02/2010 Hà Nội x 10A07

17 0118073590 NGUYỄN DUY LÂM Kinh Nam 19/06/2010 Hà Nội x 10A07

18 0118199765 TRẦN MINH LÂM Kinh Nam 14/08/2010 Hà Nội x 10A07

19 0150601665 CẤN MẠNH LINH Kinh Nam 21/06/2010 Hà Nội x 10A07

20 0118199778 LÊ THỊ THUỲ LINH Kinh Nữ 19/10/2010 Hà Nội x 10A07

21 0150601666 LÊ YẾN LINH Kinh Nữ 02/04/2010 Hà Nội x 10A07

22 3017968807 PHẠM TƯỜNG LINH Kinh Nữ 24/04/2010 Hà Nội x 10A07

23 0133002305 CẤN MAI LOAN Kinh Nữ 25/09/2010 Hà Nội x 10A07

24 0118199939 NGÔ KHÁNH LY Kinh Nữ 14/02/2010 Hà Nội x 10A07

25 0151940575 KHUẤT THỊ THANH MAI Kinh Nữ 12/09/2010 Hà Nội 10A07

26 0151991443 CHU NHẬT MINH Kinh Nam 19/05/2010 Hòa Bình x 10A07

27 0118130265 NGUYỄN HOÀNG MINH Kinh Nam 26/03/2010 Hà Nội 10A07

28 0118199901 LÊ NGUYỄN BẢO NGÂN Kinh Nữ 24/05/2010 Hà Nội x 10A07

29 0131862537 NGUYỄN THÙY NGÂN Kinh Nữ 09/03/2010 Hà Nội 10A07

30 0151940454 NGUYỄN THIỆN NHÂN Kinh Nam 03/04/2010 Hà Nội 10A07

31 0151940500 KIỀU ĐĂNG NHẬT Kinh Nam 25/12/2010 Hà Nội x 10A07

32 0151940535 KHUẤT THANH PHONG Kinh Nam 11/10/2010 Hà Nội x 10A07

33 0118073541 CẤN THỊ THẢO PHƯƠNG Kinh Nữ 24/07/2010 Hà Nội x 10A07

34 0131557658 TRẦN ĐẠI QUANG Kinh Nam 21/02/2010 Hà Nội 10A07

35 0134154407 ĐỖ BÁ HOÀNG QUÂN Kinh Nam 06/07/2010 Hà Nội 10A07

36 0118199988 NGUYỄN TUẤN QUYỀN Kinh Nam 06/10/2010 Hà Nội x 10A07

37 0117968724 NGUYỄN CHÍ THANH Kinh Nam 13/07/2010 Hà Nội x 10A07

38 0151991481 PHAN PHƯƠNG THẢO Kinh Nữ 18/02/2010 Hà Nội x 10A07

39 0151940590 KIỀU VIỆT TIẾN Kinh Nam 29/10/2010 Hà Nội 10A07

40 0118132902 KHUẤT NGỌC THANH TRÚC Kinh Nữ 05/03/2010 Hà Nội x 10A07

41 0118199726 NGUYỄN HOÀNG VIỆT Kinh Nam 27/10/2010 Hà Nội x 10A07

42 0151991497 NGUYỄN HỮU VIỆT Kinh Nam 17/03/2010 Hà Nội 10A07

43 0150601648 PHÍ MẠNH VINH Kinh Nam 06/04/2010 Hà Nội 10A07

44 0134154479 VŨ BẢO YẾN Kinh Nữ 09/11/2010 Hà Nội x 10A07
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1 0133002288 CẤN DUY ANH Kinh Nam 31/10/2010 Hà Nội x 10A08

2 0133002291 ĐỖ NAM ANH Kinh Nam 04/04/2010 Hà Nội 10A08

3 0118494401 KIỀU VIỆT BÁCH Kinh Nam 29/03/2010 Hà Nội x 10A08

4 0151940428 KIỀU ĐỨC BẢO Kinh Nam 26/03/2010 Hà Nội x 10A08

5 0118199456 TỐNG BẢO CHÂU Kinh Nữ 06/03/2010 Hà Nội x 10A08

6 0118219554 NGUYỄN MINH CHÍNH Kinh Nam 05/10/2010 Hà Nội 10A08

7 0117968763 TRẦN HỮU THÁI DUY Kinh Nam 13/09/2010 Hà Nội x 10A08

8 0118199420 VƯƠNG QUANG DUY Kinh Nam 29/03/2010 Hà Nội x 10A08

9 0151940392 KHUẤT VŨ HOÀNG DƯƠNG Kinh Nam 06/11/2010 Hà Nội x 10A08

10 0118130333 NGUYỄN ĐĂNG DƯƠNG Kinh Nam 12/11/2010 Hà Nội x 10A08

11 0131958534 KHUẤT THÀNH ĐẠT Kinh Nam 13/09/2010 Hà Nội 10A08

12 0118199640 LƯƠNG NGÂN GIANG Kinh Nữ 09/10/2010 Hà Nội x 10A08

13 0118199792 LƯU NGỌC HÀ Kinh Nữ 10/10/2010 Hà Nội x 10A08

14 0118199517 NGUYỄN THỊ THANH HÀ Kinh Nữ 12/04/2010 Hà Nội x 10A08

15 0118130571 CẤN NHẬT HÀO Kinh Nam 09/08/2010 Hà Nội x 10A08

16 0140394136 NGUYỄN ĐỨC HIỆU Kinh Nam 20/06/2010 Hà Nội x 10A08

17 0118073554 VƯƠNG THỊ LINH HƯƠNG Kinh Nữ 02/03/2010 Hà Nội 10A08

18 0118219376 KHUẤT THỊ THU HƯỜNG Kinh Nữ 23/11/2010 Hà Nội x 10A08

19 0140394056 NGUYỄN NHÂN KHÁNH Kinh Nam 23/06/2010 Hà Nội x 10A08

20 0117058420 NGUYỄN THỊ NGỌC KHÁNH Kinh Nữ 27/08/2010 Hà Nội x 10A08

21 0117899231 PHÙNG QUANG KHÁNH Kinh Nam 27/08/2010 Hà Nội x 10A08

22 0150601701 VŨ DUY KIÊN Kinh Nam 07/11/2010 Hà Nội x 10A08

23 0118130671 CẤN VĂN LINH Kinh Nam 01/07/2010 Hà Nội x 10A08

24 0118130406 ĐỖ HẢI LINH Kinh Nam 28/05/2010 Hà Nội x 10A08

25 0118219537 KHUẤT PHƯƠNG LINH Kinh Nữ 01/04/2010 Hà Nội x 10A08

26 0133002270 NGUYỄN PHƯƠNG LINH Kinh Nữ 07/03/2010 Hà Nội x 10A08

27 0118073830 NGUYỄN KHÁNH LY Kinh Nữ 21/12/2010 Hà Nội x 10A08

28 0151991524 BÙI HÀ MI Kinh Nữ 30/05/2010 Hà Nội 10A08

29 0118494354 CẤN CHÍ MINH Kinh Nam 03/12/2010 Hà Nội x 10A08

30 0133002308 CẤN QUANG MINH Kinh Nam 20/11/2010 Hà Nội 10A08

31 0118199734 VƯƠNG THỊ HÀ MY Kinh Nữ 11/03/2010 Hà Nội 10A08

32 0140394066 NGUYỄN THỊ ÁNH NGỌC Kinh Nữ 22/04/2010 Hà Nội x 10A08

33 0118073521 VƯƠNG ĐĂNG NHẬT Kinh Nam 02/10/2010 Hà Nội x 10A08

34 0151940457 KHUẤT PHƯƠNG NHI Kinh Nữ 17/11/2010 Hà Nội 10A08

35 0117058539 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG Kinh Nữ 26/08/2010 Hà Nội x 10A08

36 0133002435 ĐỖ THANH NHƯ Kinh Nữ 29/01/2010 Hà Nội x 10A08

37 0117058496 ĐỖ BẢO QUYÊN Kinh Nữ 27/12/2010 Hà Nội x 10A08

38 0118132747 NGUYỄN THỊ QUỲNH Kinh Nữ 04/10/2010 Hà Nội x 10A08

39 0118209631 KIỀU TRUNG SƠN Kinh Nam 08/06/2010 Thái Nguyên x 10A08

40 0118494321 VƯƠNG ĐỨC THIỆN Kinh Nam 26/09/2010 Hà Nội 10A08

41 0118073934 CẤN THỊ HÀ THU Kinh Nữ 18/01/2010 Hà Nội x 10A08

42 0118200001 NGUYỄN MAI PHƯƠNG THÚY Kinh Nữ 27/09/2010 Hà Nội 10A08

43 0151940594 KHUẤT UYÊN TRANG Kinh Nữ 24/11/2010 Hà Nội 10A08

44 0151940547 KIỀU BÁ TRỌNG Kinh Nam 28/08/2010 Hà Nội x 10A08

45 0151940599 KHUẤT THỊ THẢO VÂN Kinh Nữ 01/06/2010 Hà Nội x 10A08
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1 0133002257 CẤN VIỆT ANH Kinh Nam 15/10/2010 Hà Nội x 10A09

2 0133002368 NGUYỄN PHƯƠNG ANH Kinh Nữ 02/12/2010 Hà Nội x 10A09

3 0131756225 NGUYỄN TẤN DŨNG Kinh Nam 27/01/2010 Hà Nội x 10A09

4 0117905784 PHAN HUY DŨNG Kinh Nam 29/08/2010 Hà Nội x 10A09

5 0117900243 LÊ TRIỆU HẢI DƯƠNG Kinh Nữ 08/01/2010 Phú Thọ x 10A09

6 0150601692 PHÍ THỊ ÁNH DƯƠNG Kinh Nữ 02/01/2010 Hà Nội x 10A09

7 0151940481 KHUẤT HƯƠNG GIANG Kinh Nữ 13/03/2010 Hà Nội x 10A09

8 0131862525 NGUYỄN ĐẶNG MINH HIỀN Kinh Nữ 14/08/2010 Hà Nội x 10A09

9 0151940482 KHUẤT DUY HIẾU Kinh Nam 27/10/2010 Hà Nội x 10A09

10 0140394051 NGUYỄN ĐÔN HIẾU Kinh Nam 19/01/2010 Hà Nội x 10A09

11 0150601698 VƯƠNG DUY HOÀNG Kinh Nam 19/02/2010 Hà Nội 10A09

12 0117900239 NGUYỄN THỊ HUẾ Kinh Nữ 05/11/2010 Hà Nội x 10A09

13 0118209523 KIỀU MAI HƯƠNG Kinh Nữ 06/03/2010 Hà Nội x 10A09

14 0140394105 NGUYỄN QUỲNH HƯƠNG Kinh Nữ 04/12/2010 Hà Nội 10A09

15 0117899381 ĐẶNG GIA KHÁNH Kinh Nam 04/08/2010 Hà Nội x 10A09

16 0151940400 KIỀU DUY KHÁNH Kinh Nam 27/01/2010 Hà Nội x 10A09

17 0117058562 NGUYỄN TRUNG KHÁNH Kinh Nam 06/08/2010 Hà Nội x 10A09

18 0133002268 CẤN VIỆT KHOA Kinh Nam 18/11/2010 Hà Nội x 10A09

19 0151940403 ĐINH SƠN KIỆT Kinh Nam 16/06/2010 Hà Nội x 10A09

20 0151940523 KHUẤT ANH KIỆT Kinh Nam 27/09/2010 Hà Nội 10A09

21 0151940490 KIỀU TÙNG LÂM Kinh Nam 25/10/2010 Hà Nội x 10A09

22 0141145491 NGUYỄN MẠNH LÂM Kinh Nam 14/05/2010 Hà Nội x 10A09

23 0140394058 NGUYỄN QUANG LÂM Kinh Nam 11/03/2010 Hà Nội x 10A09

24 0117968819 HÀ DUY MẠNH Kinh Nam 05/10/2010 Hà Nội x 10A09

25 0118199758 PHAN ĐỨC ĐĂNG MINH Kinh Nam 14/02/2010 Hà Nội x 10A09

26 0151991529 NGUYỄN BẢO NGỌC Kinh Nữ 28/09/2010 Hà Nội 10A09

27 0151940450 VŨ THỊ THU NGỌC Kinh Nữ 03/11/2010 Hà Nội 10A09

28 0118130273 NGUYỄN THU PHƯƠNG Kinh Nữ 12/04/2010 Hà Nội x 10A09

29 0150601674 NGUYỄN VŨ MINH QUANG Kinh Nam 19/12/2010 Hà Nội x 10A09

30 0150601710 VŨ HƯƠNG QUỲNH Kinh Nữ 25/02/2010 Hàn Quốc x 10A09

31 0151940502 NGUYỄN TRUNG SƠN Kinh Nam 28/11/2010 Hà Nội x 10A09

32 0131756276 NGUYỄN QUYẾT THẮNG Kinh Nam 12/09/2010 Hà Nội x 10A09

33 0118130632 NGUYỄN HƯNG THI Kinh Nam 02/09/2010 Hà Nội x 10A09

34 0140394076 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THÚY Kinh Nữ 19/09/2010 Hà Nội 10A09

35 0151940587 VŨ THỊ HỒNG THÚY Kinh Nữ 22/02/2010 Hà Nội x 10A09

36 0133002283 ĐỖ ANH THƯ Kinh Nữ 19/06/2010 Hà Nội x 10A09

37 0140394078 ĐỖ XUÂN TRƯỜNG Kinh Nam 24/12/2010 Hà Nội x 10A09

38 0150601643 NGUYỄN ĐỨC TÚ Kinh Nam 25/04/2010 Hà Nội x 10A09

39 0151991494 ĐỖ NGUYỄN ANH TUẤN Kinh Nam 10/06/2010 Hà Nội x 10A09

40 0151940598 KHUẤT BÁ TÙNG Kinh Nam 28/11/2010 Hà Nội x 10A09

41 0117905746 NGUYỄN XUÂN TÙNG Kinh Nam 11/10/2010 Hà Nội x 10A09

42 0118199972 NGÔ THANH VÂN Kinh Nữ 21/10/2010 Hà Nội x 10A09

43 0117058525 NGUYỄN ĐỨC VINH Kinh Nam 13/05/2010 Hà Nội 10A09

44 0117900277 NGUYỄN THỊ HẢI YẾN Kinh Nữ 01/02/2010 Hà Nội x 10A09
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1 0151940511 KIỀU HOÀNG ANH Kinh Nữ 11/05/2010 Hà Nội 10A10

2 0151940513 KIỀU TUẤN ANH Kinh Nam 17/02/2010 Hà Nội 10A10

3 0118199851 NGUYỄN HÀ ANH Kinh Nữ 30/01/2010 Hà Nội x 10A10

4 0117968699 NGUYỄN HỒNG ANH Kinh Nữ 28/01/2010 Hà Nội 10A10

5 0151991505 PHẠM HOÀNG QUỲNH ANH Kinh Nữ 30/03/2010 Hàn Quốc x 10A10

6 0118073359 PHÙNG NHẬT ANH Kinh Nữ 21/08/2010 Hà Nội x 10A10

7 0117058470 NGUYỄN THỊ HỒNG ÁNH Kinh Nữ 31/10/2010 Hà Nội x 10A10

8 0151940551 VŨ MINH CHÂU Kinh Nam 23/03/2010 Hà Nội 10A10

9 0118494405 NGUYỄN MINH CHIẾN Kinh Nam 30/01/2010 Hà Nội 10A10

10 0118074706 KHUẤT VĂN HOÀNG CƯƠNG Kinh Nam 24/05/2010 Hà Nội x 10A10

11 0118073413 CẤN ĐỨC DƯƠNG Kinh Nam 10/05/2010 Hà Nội 10A10

12 0118073621 CẤN HOÀNG DƯƠNG Kinh Nam 26/03/2010 Hà Nội x 10A10

13 0118199872 NGUYỄN THÀNH ĐẠT Kinh Nam 04/05/2010 Hà Nội x 10A10

14 0133002263 ĐỖ THỊ THU HÀ Kinh Nữ 15/02/2010 Hà Nội 10A10

15 0151940395 KHUẤT THỊ HIỀN Kinh Nữ 22/10/2010 Hà Nội 10A10

16 0118074734 HÀ THỊ MAI HƯƠNG Kinh Nữ 22/12/2010 Hà Nội x 10A10

17 0117058504 ĐỖ ĐĂNG HƯỞNG Kinh Nam 11/01/2010 Hà Nội x 10A10

18 0151940443 KHUẤT DUY KHÁNH Kinh Nam 06/10/2010 Hà Nội x 10A10

19 0151940569 VŨ TUỆ LÂM Kinh Nữ 08/08/2010 Hà Nội 10A10

20 0118494389 CẤN THỊ HÀ LINH Kinh Nữ 04/01/2010 Hà Nội x 10A10

21 0151940492 KHUẤT VŨ PHƯƠNG LINH Kinh Nữ 16/07/2010 Hà Nội 10A10

22 0151940494 TRẦN PHƯƠNG LINH Kinh Nữ 21/01/2010 Hà Nội 10A10

23 0140394144 NGUYỄN TUẤN LONG Kinh Nam 20/09/2010 Hà Nội x 10A10

24 0151940495 KIỀU ĐỨC LƯƠNG Kinh Nam 25/12/2010 Hà Nội 10A10

25 0118494334 KIM THÀNH LƯƠNG Kinh Nam 23/08/2010 Hà Nội x 10A10

26 0151940496 CẤN THANH MAI Kinh Nữ 18/10/2010 Hà Nội 10A10

27 0118199408 NGUYỄN ĐỨC MẠNH Kinh Nam 04/02/2010 Hà Nội x 10A10

28 0118219419 NGUYỄN YẾN NHI Kinh Nữ 08/11/2010 Hà Nội 10A10

29 2518199910 BÙI HẢI PHONG Kinh Nam 03/07/2010 Hà Nội x 10A10

30 0118132932 NGUYỄN ĐỨC PHÚ Kinh Nam 05/01/2010 Hà Nội x 10A10

31 0140552084 VƯƠNG SỸ NGỌC PHƯƠNG Kinh Nữ 30/07/2010 Hà Nội x 10A10

32 0117058426 NGUYỄN TRUNG QUÂN Kinh Nam 27/09/2010 Hà Nội x 10A10

33 0133002347 TRẦN THỤC QUYÊN Kinh Nữ 25/02/2010 Hà Nội 10A10

34 0133002280 CẤN QUỐC THÁI Kinh Nam 18/09/2010 Hà Nội 10A10

35 0134437856 ĐỖ TRẦN MẠNH THẮNG Kinh Nam 07/08/2010 Hà Nội x 10A10

36 0117968732 NGUYỄN BÁ THIỀNG Kinh Nam 09/09/2010 Hà Nội x 10A10

37 0117058586 NGUYỄN VĂN TIỆP Kinh Nam 30/03/2010 Hà Nội x 10A10

38 0151940544 NGUYỄN HẢI TRIỀU Kinh Nam 05/11/2010 Hà Nội 10A10

39 0118074647 NGUYỄN THANH TÚ Kinh Nữ 11/08/2010 Hà Nội 10A10

40 0118132867 KIỀU HUY TÙNG Kinh Nam 20/04/2010 Hà Nội x 10A10

41 0133002360 ĐỖ ÁNH TUYẾT Kinh Nữ 19/11/2010 Hà Nội 10A10

42 0132183409 ĐẶNG BÁ TƯỚC Kinh Nam 19/03/2010 Hà Nội x 10A10

43 0118074615 LÊ HẢI YẾN Kinh Nữ 30/10/2010 Hà Nội x 10A10

44 0151991454 NGUYỄN NGỌC YẾN Kinh Nữ 13/10/2010 Hà Nội x 10A10
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1 0160986847 ĐỖ THÚY AN Kinh Nữ 22/11/2010 Hà Nội x 10A11

2 0133002323 LÊ PHÚC AN Kinh Nam 26/04/2010 Hà Nội x 10A11

3 0118130432 CẤN THỊ VÂN ANH Kinh Nữ 30/01/2010 Hà Nội x 10A11

4 0118199448 NGUYỄN DUY ANH Kinh Nam 23/01/2010 Hà Nội x 10A11

5 0140394089 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH Kinh Nữ 12/07/2010 Hà Nội x 10A11

6 0151991407 NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH Kinh Nữ 27/09/2010 Hà Nội x 10A11

7 0118199668 TRẦN TUẤN ANH Kinh Nam 03/02/2010 Hà Nội x 10A11

8 0133002330 TRẦN CÔNG CHỨC Kinh Nam 31/07/2010 Hà Nội x 10A11

9 0117969298 CẤN ANH DŨNG Kinh Nam 08/04/2010 Hà Nội x 10A11

10 0133002261 CẤN MẠNH DŨNG Kinh Nam 27/01/2010 Hà Nội x 10A11

11 0151991461 NGUYỄN ĐĂNG DUY Kinh Nam 25/01/2010 Hà Nội 10A11

12 0131862515 NGUYỄN ÁNH DƯƠNG Kinh Nữ 25/06/2010 Hà Nội x 10A11

13 0151991464 NGUYỄN VĂN DƯƠNG Kinh Nam 30/10/2010 Hải Dương x 10A11

14 0131862516 NGUYỄN TIẾN ĐẠT Kinh Nam 19/11/2010 Hà Nội x 10A11

15 0118198374 CẤN NGUYỄN HƯƠNG GIANG Kinh Nữ 06/04/2010 Hà Nội x 10A11

16 0140155196 NGUYỄN ĐỨC HÀ GIANG Kinh Nam 29/10/2010 Hàn Quốc x 10A11

17 0117058612 NGUYỄN TRUNG GIÀU Kinh Nam 11/08/2010 Hà Nội x 10A11

18 0118132833 NGUYỄN THANH MINH HẰNG Kinh Nữ 08/06/2010 Hà Nội x 10A11

19 0140394052 NGUYỄN VĂN HUY HIẾU Kinh Nam 19/01/2010 Hà Nội x 10A11

20 0118132803 NGUYỄN THU HUYỀN Kinh Nữ 20/03/2010 Hà Nội x 10A11

21 0148444469 CẤN NGỌC KHÁNH Kinh Nam 30/12/2010 Hà Nội x 10A11

22 0118132759 CẤN KHÁNH LINH Kinh Nữ 27/02/2010 Hà Nội x 10A11

23 0118132766 NGUYỄN THÙY LINH Kinh Nữ 19/10/2010 Hà Nội x 10A11

24 0139606745 KHUẤT THỊ KHÁNH LY Kinh Nữ 02/07/2010 Hà Nội x 10A11

25 0151991523 ĐÀO THANH MAI Kinh Nữ 17/06/2010 Hà Nội 10A11

26 0151991469 PHẠM NGUYỄN THANH MAI Kinh Nữ 05/04/2010 Hà Nội x 10A11

27 0118444232 NGUYỄN NGÔ HÀ MY Kinh Nữ 21/04/2010 Hà Nội x 10A11

28 0151991470 TRỊNH HOÀNG NAM Kinh Nam 25/07/2010 Hà Nội 10A11

29 0151940498 NGUYỄN PHÚ NGHĨA Kinh Nam 10/06/2010 Hưng Yên x 10A11

30 0118199615 VƯƠNG NHẤT PHI Kinh Nam 17/05/2010 Hà Nội x 10A11

31 0151991539 VŨ CHÍ QUANG Kinh Nam 05/04/2010 Hà Nội x 10A11

32 0118219281 KHUẤT VĂN QUÂN Kinh Nam 05/06/2010 Hà Nội x 10A11

33 0151991540 LÊ MINH QUÂN Kinh Nam 12/09/2010 Hà Nội x 10A11

34 0151991549 ĐỖ THỊ DIỄM QUỲNH Kinh Nữ 04/02/2010 Hà Nội 10A11

35 0133002315 LÊ ANH TÀI Kinh Nam 19/07/2010 Hà Nội x 10A11

36 0118219237 LÊ PHƯƠNG THẢO Kinh Nữ 02/09/2010 Hà Nội 10A11

37 0148399415 NGUYỄN HỒNG THU Kinh Nam 25/01/2010 Hà Nội x 10A11

38 0118199543 HÀ THỊ THANH THÚY Kinh Nữ 24/02/2010 Hà Nội x 10A11

39 0151991483 CẤN NGUYỄN ANH THƯ Kinh Nữ 01/08/2010 Hà Nội x 10A11

40 0151991489 VŨ THỊ HƯƠNG TRÀ Kinh Nữ 16/02/2010 Hà Nội 10A11

41 0118219562 KHUẤT QUANG TUẤN Kinh Nam 23/02/2010 Hà Nội x 10A11

42 0118219459 KIỀU HOÀNG TUẤN Kinh Nam 18/10/2010 Hà Nội 10A11

43 0118447013 NGUYỄN HẢI UYÊN Kinh Nữ 25/10/2010 Hà Nội 10A11

44 0118130350 NGUYỄN QUANG VINH Kinh Nam 29/11/2010 Hà Nội x 10A11

45 0151991502 HÀ THỊ TƯỜNG VY Kinh Nữ 01/12/2010 Lâm Đồng x 10A11
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1 0150601652 ĐỖ THỊ VÂN ANH Kinh Nữ 01/07/2010 Hà Nội 10A12

2 0117968463 PHẠM NGUYỄN BẢO CHÂU Kinh Nữ 07/05/2010 Hà Nội x 10A12

3 0150601690 NGUYỄN LAN CHI Kinh Nữ 02/08/2010 Hà Nội x 10A12

4 0117968744 BÙI THẾ DÂN Kinh Nam 21/11/2010 Hà Nội x 10A12

5 0118199828 PHẠM MINH ĐẠT Kinh Nam 25/03/2010 Hà Nội x 10A12

6 0118073765 BÙI NGUYỄN NGÂN GIANG Kinh Nữ 07/01/2010 Hậu Giang x 10A12

7 0151940394 KHUẤT THỊ HƯƠNG GIANG Kinh Nữ 07/08/2010 Hà Nội 10A12

8 0133002262 LÊ PHƯƠNG GIANG Kinh Nữ 21/12/2010 Hà Nội 10A12

9 0151940518 KHUẤT THỊ PHƯƠNG HẢO Kinh Nữ 30/05/2010 Hà Nội x 10A12

10 0117058480 NGUYỄN THỊ MINH HẰNG Kinh Nữ 06/04/2010 Hà Nội x 10A12

11 0148274625 HOÀNG VÂN KHÁNH Kinh Nữ 05/08/2010 Hà Nội 10A12

12 0134154387 NGUYỄN ĐỨC KHUÊ Kinh Nam 25/07/2010 Nam Định x 10A12

13 0151991428 NGUYỄN THANH LAM Kinh Nữ 31/01/2010 Hà Nội x 10A12

14 0133002380 NGUYỄN ĐỖ BẢO LẬP Kinh Nam 24/05/2010 Hà Nội x 10A12

15 0151940524 KHUẤT THỊ MAI LINH Kinh Nữ 12/09/2010 Hà Nội x 10A12

16 0118073816 NGUYỄN THÙY LINH Kinh Nữ 10/10/2010 Hà Nội x 10A12

17 0151940528 VŨ KHÁNH LINH Kinh Nữ 27/05/2010 Hà Nội 10A12

18 0118073598 VƯƠNG HÀ LINH Kinh Nữ 12/10/2010 Hà Nội x 10A12

19 0118199404 NGUYỄN THỊ DIỆU LY Kinh Nữ 03/06/2010 Hà Nội x 10A12

20 0118219412 KHUẤT THỊ NGỌC MAI Kinh Nữ 19/09/2010 Hà Nội x 10A12

21 0131862530 KIỀU NGỌC MAI Kinh Nữ 27/05/2010 Hà Nội x 10A12

22 0140394062 ĐỖ THẾ MẠNH Kinh Nam 28/11/2010 Hà Nội x 10A12

23 0133002339 NGUYỄN NGỌC MINH Kinh Nữ 24/12/2010 Hà Nội x 10A12

24 0118219253 NGUYỄN THỊ KIM NGÂN Kinh Nữ 09/02/2010 Hà Nội x 10A12

25 0118199460 VƯƠNG YẾN NHI Kinh Nữ 23/04/2010 Hà Nội x 10A12

26 0117968229 NGUYỄN HỒNG NHUNG Kinh Nữ 07/06/2010 Hà Nội x 10A12

27 2734154333 BÙI QUANG PHÁT Kinh Nam 02/07/2010 Bắc Giang x 10A12

28 0133002386 NGUYỄN HÀ PHƯƠNG Kinh Nữ 19/02/2010 Hà Nội x 10A12

29 0118073466 NGUYỄN DIỆU QUYÊN Kinh Nữ 11/09/2010 Hà Nội x 10A12

30 0118219447 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO Kinh Nữ 21/11/2010 Hà Nội 10A12

31 0131149095 PHÙNG PHƯƠNG THÚY Kinh Nữ 06/06/2010 Hà Nội x 10A12

32 0151991488 NGUYỄN DUY TOÀN Kinh Nam 12/01/2010 Hà Nội 10A12

33 0151940543 KHUẤT THU TRANG Kinh Nữ 08/09/2010 Hà Nội 10A12

34 5663746907 LỤC NGUYỄN THU TRANG Kinh Nữ 05/11/2009 Liên Bang Nga x 10A12

35 0150601678 NGUYỄN HÀ TRANG Kinh Nữ 08/04/2010 Hà Nội x 10A12

36 0130304607 NGUYỄN THU TRANG Kinh Nữ 20/03/2010 Hà Nội 10A12

37 0118494425 KIM THANH TRÚC Kinh Nữ 09/12/2010 Hà Nội 10A12

38 0118074651 KHUẤT ĐỨC TUYÊN Kinh Nam 12/08/2010 Hà Nội 10A12

39 0117058528 NGUYỄN PHƯƠNG VY Kinh Nữ 06/11/2010 Hà Nội 10A12
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1 0151940465 KHUẤT HÀ ANH Kinh Nữ 22/08/2010 Hà Nội 10A13

2 0151940425 KIỀU PHƯƠNG ANH Kinh Nữ 31/05/2010 Hà Nội x 10A13

3 0118080649 NGUYỄN NHẬT ANH Mường Nam 21/11/2010 Hà Nội x 10A13

4 0151940472 NGUYỄN PHƯƠNG ANH Kinh Nữ 13/10/2010 Hà Nội x 10A13

5 0118074689 NGUYỄN THỊ NGỌC ANH Kinh Nữ 24/04/2010 Hà Nội 10A13

6 0132438169 TRỊNH MINH ANH Kinh Nữ 05/12/2010 Hà Nội x 10A13

7 0117974577 TRẦN HẢI BÌNH Kinh Nữ 20/08/2010 Hà Nội x 10A13

8 0117968703 NGUYỄN HUY CHÂN Kinh Nam 11/07/2010 Hà Nội x 10A13

9 0118074698 NGUYỄN MAI CHI Kinh Nữ 29/05/2010 Hà Nội x 10A13

10 0118061071 HOÀNG HUYỀN DIỆU Mường Nữ 31/07/2010 Hà Nội 10A13

11 0117968294 NGUYỄN THÀNH ĐẠT Kinh Nam 10/05/2010 Hà Nội x 10A13

12 0117899243 BÙI NGÂN HÀ Kinh Nữ 04/06/2010 Hà Nội x 10A13

13 0118199427 NGUYỄN THU HÀ Kinh Nữ 02/07/2010 Hà Nội x 10A13

14 0131423542 ĐỖ THỊ THANH HỒNG Kinh Nữ 12/02/2010 Thanh Hóa x 10A13

15 0151940440 NGUYỄN THỊ THU HỒNG Kinh Nữ 29/12/2010 Hà Nội 10A13

16 0117968357 NGUYỄN MINH HUỆ Kinh Nữ 01/12/2010 Hà Nội x 10A13

17 0133002336 NGUYỄN DUY HƯNG Kinh Nam 19/04/2010 Hà Nội x 10A13

18 0118073697 NGUYỄN PHÚC HƯNG Kinh Nam 28/01/2010 Hà Nội 10A13

19 0117968260 NGUYỄN LÊ THIÊN LÊ Kinh Nữ 08/07/2010 Hà Nội x 10A13

20 2741112508 LÊ BẢO LINH Kinh Nữ 26/11/2010 Bắc Ninh 10A13

21 0151991436 LÊ PHƯƠNG LINH Kinh Nữ 09/02/2010 Hà Nội x 10A13

22 0118061416 PHẠM HIỀN LƯƠNG Mường Nữ 11/08/2010 Hà Nội x 10A13

23 0118199398 BÙI THỊ THẢO LY Kinh Nữ 23/05/2010 Hà Nội x 10A13

24 0118073439 KHUẤT HÀ KHÁNH LY Kinh Nữ 19/04/2010 Đồng Nai x 10A13

25 0133002338 ĐỖ THỊ TUYẾT MAI Kinh Nữ 15/02/2010 Hà Nội x 10A13

26 0151940449 NGUYỄN TUỆ MINH Kinh Nữ 16/09/2010 Hà Nội x 10A13

27 0117968388 PHẠM TRÀ MY Kinh Nữ 21/12/2010 Hà Nội x 10A13

28 0151991528 CẤN VŨ QUỲNH NGA Kinh Nữ 23/12/2010 Hà Nội x 10A13

29 0151940497 ĐỖ PHƯƠNG NGA Kinh Nữ 25/03/2010 Hà Nội x 10A13

30 0150601707 HOÀNG MINH NHẬT Kinh Nam 15/06/2010 Hà Nội x 10A13

31 0130567567 PHẠM NGỌC YẾN NHI Kinh Nữ 22/07/2010 Hà Nội x 10A13

32 0118199582 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG Kinh Nữ 10/02/2010 Hà Nội x 10A13

33 0151940411 NGUYỄN HỒNG QUÂN Kinh Nam 13/12/2010 Hà Nội 10A13

34 0132496447 NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH Kinh Nữ 04/01/2010 Hà Nội 10A13

35 0131475720 PHÙNG THU THÚY Kinh Nữ 04/02/2010 Hà Nội x 10A13

36 0151991554 NGUYỄN THUỲ TRANG Kinh Nữ 22/07/2010 Hà Nội 10A13

37 0151940419 NGUYỄN NGỌC TRÂM Kinh Nữ 02/01/2010 Hà Nội x 10A13

38 0118073478 CẤN THỊ THẢO VÂN Kinh Nữ 16/12/2010 Hà Nội x 10A13

39 0118130693 NGUYỄN THỊ VÂN Kinh Nữ 19/09/2010 Hà Nội x 10A13

40 7760916914 VŨ TƯỜNG VY Kinh Nữ 10/01/2010 Kiên Giang x 10A13
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1 0133002290 CẤN THỊ PHƯƠNG ANH Kinh Nữ 11/11/2010 Hà Nội 10A14

2 0118073736 HÀ DIỆU ANH Kinh Nữ 04/10/2010 Hà Nội x 10A14

3 0131161995 NGUYỄN HẢI ANH Kinh Nữ 26/01/2010 Hà Nội x 10A14

4 0140394039 NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH Kinh Nữ 19/03/2010 Hà Nội x 10A14

5 0118199840 NGUYỄN VŨ NHẬT BẢO Kinh Nam 15/11/2010 Hà Nội x 10A14

6 0118447352 NGUYỄN THỊ MINH CHÂU Kinh Nữ 19/01/2010 Hà Nội 10A14

7 0118073462 NGHIÊM DIỆP CHI Kinh Nữ 14/11/2010 Hà Nội x 10A14

8 0118219391 KHUẤT NAM CƯƠNG Kinh Nam 05/04/2010 Hà Nội x 10A14

9 0118219556 NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG Kinh Nam 30/08/2010 Hà Nội x 10A14

10 0117900295 NGUYỄN ÁNH DƯƠNG Kinh Nữ 30/08/2010 Hà Nội x 10A14

11 0159158505 NGUYỄN THÙY DƯƠNG Kinh Nữ 28/04/2010 Hà Nội x 10A14

12 0117058521 NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG Kinh Nữ 12/09/2010 Hà Nội 10A14

13 0117905741 NGUYỄN QUANG HIẾU Kinh Nam 30/07/2010 Hà Nội 10A14

14 0133002265 CẤN TRỌNG HOÀNG Kinh Nam 27/04/2010 Hà Nội x 10A14

15 0118130592 ĐỖ PHƯƠNG LINH Kinh Nữ 08/10/2010 Hà Nội x 10A14

16 0117058535 NGUYỄN THỊ THÙY LINH Kinh Nữ 20/06/2010 Hà Nội x 10A14

17 0118130597 CẤN THỊ LOAN Kinh Nữ 03/07/2010 Hà Nội 10A14

18 0118494338 VƯƠNG THỊ CẨM LY Kinh Nữ 16/12/2010 Hà Nội x 10A14

19 0117968221 NGUYỄN HÀ MY Kinh Nữ 25/03/2010 Hà Nội x 10A14

20 0118073394 KHUẤT MINH NGỌC Kinh Nữ 01/11/2010 Hà Nội x 10A14

21 0117969307 NGUYỄN KHÁNH NGỌC Kinh Nữ 12/11/2010 Hà Nội x 10A14

22 0130304580 NGUYỄN ĐỖ THẢO NGUYÊN Kinh Nữ 16/09/2010 Hà Nội x 10A14

23 0140394118 ĐỖ THỊ OANH Kinh Nữ 25/01/2010 Hà Nội x 10A14

24 0131956287 LƯƠNG MAI PHƯƠNG Kinh Nữ 27/04/2010 Hà Nội x 10A14

25 0132241965 VƯƠNG THỊ MINH PHƯƠNG Kinh Nữ 13/05/2010 Hà Nội x 10A14

26 0133002313 NGUYỄN MẠNH QUÂN Kinh Nam 23/11/2010 Hà Nội x 10A14

27 0118219497 NGUYỄN THỊ TÚ QUYÊN Kinh Nữ 27/07/2010 Hà Nội x 10A14

28 0151991473 VŨ THƯ SINH Kinh Nữ 20/03/2010 Hà Nội 10A14

29 0118219235 NGUYỄN MINH TÂM Kinh Nữ 29/10/2010 Hà Nội 10A14

30 0151991480 ĐẶNG PHƯƠNG THẢO Kinh Nữ 31/12/2010 Hà Nội x 10A14

31 0118130249 NGUYỄN MINH THU Kinh Nữ 22/09/2010 Hà Nội x 10A14

32 0117968237 PHẠM NHẬT THU Kinh Nữ 05/09/2010 Hà Nội x 10A14

33 0118130563 CẤN THỊ KIỀU TRANG Kinh Nữ 02/09/2010 Hà Nội x 10A14

34 0151991490 ĐẶNG THỊ HUYỀN TRANG Kinh Nữ 11/11/2010 Hà Nội x 10A14

35 0131751003 NGUYỄN THỊ THU TRANG Kinh Nữ 30/10/2010 Hà Nội x 10A14

36 0151940420 NGUYỄN ANH TÙNG Kinh Nam 24/10/2010 Hà Nội x 10A14

37 0140556650 CẤN THỊ YẾN VY Kinh Nữ 10/11/2010 Hà Nội x 10A14

38 0118219468 KHUẤT THỊ HẢI YẾN Kinh Nữ 03/08/2010 Hà Nội x 10A14

39 0118494421 KIỀU HẢI YẾN Kinh Nữ 26/04/2010 Hà Nội x 10A14
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1 0117968322 BÙI LAN ANH Kinh Nữ 09/02/2010 Hà Nội x 10A15

2 0133002256 CẤN TRẦN MINH ANH Kinh Nữ 13/12/2010 Hà Nội x 10A15

3 0132497300 ĐỖ NHƯ TÚ ANH Kinh Nữ 13/12/2010 Hà Nội x 10A15

4 0140245583 PHÍ HỒNG ANH Kinh Nữ 05/08/2010 Hà Nội x 10A15

5 0151940427 VŨ NGỌC ANH Kinh Nữ 06/11/2010 Hà Nội x 10A15

6 0118199501 CHU MINH CHÂU Kinh Nữ 03/06/2010 Hà Nội x 10A15

7 0140966802 ĐẶNG THỊ NGỌC CHÂU Kinh Nữ 14/03/2010 Hà Nội x 10A15

8 0151991513 NGUYỄN HỮU CƯỜNG Kinh Nam 26/05/2010 Hà Nội x 10A15

9 2581419209 NGUYỄN PHƯƠNG DOANH DOANH Kinh Nữ 11/05/2010 Hà Nội x 10A15

10 0118030604 ĐINH TIẾN ĐẠT Mường Nam 23/05/2010 Hà Nội 10A15

11 0151940517 ĐINH THỊ THANH HÀ Kinh Nữ 08/10/2010 Hà Nội x 10A15

12 0150601625 NGUYỄN THỊ BÍCH HẰNG Kinh Nữ 01/01/2010 Hà Nội x 10A15

13 0151940520 KHUẤT THỊ THANH HOÀN Kinh Nữ 03/06/2010 Hà Nội x 10A15

14 0118199800 DƯƠNG NGUYỄN THU HUYỀN Kinh Nữ 28/04/2010 Nghệ An 10A15

15 0131958535 CẤN GIA HƯNG Kinh Nam 03/09/2010 Hà Nội x 10A15

16 0150601699 NGUYỄN MAI HƯƠNG Kinh Nữ 14/10/2010 Hà Nội 10A15

17 3875082108 KHUẤT NGUYỄN GIA LINH Kinh Nữ 25/12/2010 Hồ Chí Minh 10A15

18 0150601633 LÊ GIA LINH Kinh Nữ 22/10/2010 Hà Nội x 10A15

19 0130304717 PHÍ THẢO LY Kinh Nữ 12/03/2010 Hà Nội x 10A15

20 0118199628 CAO UYÊN MY Kinh Nữ 01/04/2010 Hà Nội x 10A15

21 0130304723 CHU ÁNH NGỌC Kinh Nữ 14/10/2010 Hà Nội x 10A15

22 0133002341 ĐỖ CHÍ NGUYÊN Kinh Nam 19/07/2010 Hà Nội x 10A15

23 0151991534 NGUYỄN ĐĂNG NGUYÊN Kinh Nam 14/01/2010 Hà Nội x 10A15

24 0140394068 ĐỖ NGỌC YẾN NHI Kinh Nữ 16/01/2010 Hà Nội 10A15

25 0151940407 KHUẤT YẾN NHI Kinh Nữ 25/10/2010 Hà Nội 10A15

26 0118198460 DƯƠNG THU PHƯƠNG Kinh Nữ 09/12/2010 Hà Nội x 10A15

27 0132496439 NGUYỄN MẠNH QUANG Kinh Nam 09/09/2010 Hà Nội x 10A15

28 0151940577 VƯƠNG TÚ QUYÊN Kinh Nữ 05/09/2010 Hà Nội 10A15

29 0132496446 CAO THU QUỲNH Kinh Nữ 05/03/2010 Hà Nội x 10A15

30 0117968405 ĐẶNG THỊ NHƯ QUỲNH Kinh Nữ 08/06/2010 Hà Nội x 10A15

31 0133002314 LÊ THÚY QUỲNH Kinh Nữ 19/07/2010 Hà Nội 10A15

32 0132496441 NGUYỄN TUẤN THÀNH Kinh Nam 23/03/2010 Hà Nội x 10A15

33 0118208494 PHÍ ANH THƯ Kinh Nữ 27/09/2010 Hà Nội x 10A15

34 0151940542 NGUYỄN THỊ THỦY TIÊN Kinh Nữ 03/09/2010 Hà Nội 10A15

35 0151940417 KHUẤT KIỀU TRANG Kinh Nữ 09/03/2010 Hà Nội 10A15

36 0118199341 TRẦN PHƯƠNG TRANG Kinh Nữ 25/08/2010 Hà Nội x 10A15

37 0151940546 VŨ THƯ TRINH Kinh Nữ 01/10/2010 Hà Nội 10A15

38 0117974620 VŨ ĐỨC TRỌNG Kinh Nam 28/07/2010 Hà Nội x 10A15

39 0151991504 VŨ HÀ VY Kinh Nữ 24/06/2010 Hà Nội x 10A15


